TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 7 Tuần 17: từ ngày 27/12 đến ngày 1/1/2022
TIẾT 1: ÔN TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC HỌC KÌ I
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=qYtqnQq2rG8
* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)

1/ Từ ghép: 
- Từ ghép có hai loại: Từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập 
- Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.

 VD: Bút bi, cái áo, thước kẻ, … 
- Tiếng ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ). 

VD: Sách vở, quần áo, bàn ghế, … 
2/ Từ láy: 
- Từ láy có hai loại: Từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận 
- Ở từ láy toàn bộ, các tiếng lặp lại nhau hoàn toàn; nhưng cũng có một số trường hợp biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối (để tạo ra 1 sự hài hoà về âm thanh).

 VD: The thẻ, ồm ồm, khàn khàn, …

- Ở từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần. VD: Đẹp đẽ, xinh xắn, lấm tấm, lanh chanh, … 
3/ Quan hệ từ: 
- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả, … giữa các bộ phận của câu hãy giữa câu với câu trong đoạn văn. 

VD: Mà, nhưng, giá … mà, …
TIẾT 2: TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

TIẾT 3, 4: ÔN TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC HỌC KÌ I

* NỘI DUNG BÀI HỌC (Học sinh ghi phần này vào tập)
1/ Từ đồng nghĩa: 
- Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. 

VD: Phu nhân – bà xã – vợ, … 
2/ Từ đồng âm: 
- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa lại khác xa nhau, 
không liên quan gì đến nhau.

 VD: Củ lạc – lạc đường, cái đàn – đàn cò, … 
3/ Từ trái nghĩa: 
- Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau 
- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ trái nghĩa khác nhau 
VD: Giàu – nghèo, tươi – héo, … 
4/ Điệp ngữ: 
- Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ; từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ. 
5/ Thành ngữ: 
- Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh 
- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên nó 
nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh, …

VD: Bảy nổi ba chìm, lời ăn tiếng nói, … 
* BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Thế nào là từ trái nghĩa?
A. Là những từ có nghĩa trái ngược nhau

B. Là những từ có nghĩa gần nhau

C. Là những từ có nghĩa giống nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Cặp từ nào dưới đây không phải cặp từ trái nghĩa?
A. Trẻ- già

B. Sáng- tối

C. Sang- hèn

D. Bay- nhảy

Câu 3. Từ nào có thể thay thế cho từ “chết” trong câu “Xe của tôi bị chết máy”

A. Hỏng
B. Qua đời

C. Tiêu đời

D. Mất

Câu 4. Thành ngữ có thể đóng vai trò gì trong câu?
A. Chủ ngữ

B. Vị ngữ

C. Phụ ngữ

D. Cả A, B và C
Câu 5. Thành ngữ nào sau đây có ý nghĩa “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả thi”?
A. Đeo nhạc cho mèo

B. Đẽo cày giữa đường

C. Ếch ngồi đáy giếng

D. Thầy bói xem voi
* DẶN DÒ: 

- Ghi nội dung bài, và làm bài tập trên k12 online. 

- Chuẩn bị bài mới: Ôn tập kiểm tra học kì 1
* Lưu ý: Vào K12Online xem lại bài giảng, làm bài tập củng cố, hoàn thành trước 8g00 ngày  1/1/2022.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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